
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Đường DT741, Khu phố 3, Phường Long Phước, Thị xã  Phước Long, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

10.000.000.000 VNĐ

04/07/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHƯỚC BÌNH

3801302135

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THANH 
HOÀI

Việt 
Nam

1.5 lộ B C/c Nhất 
Lan, Phường Tân 
Tạo, Quận Bình Tân, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

3.200.000.000 32,000 042178000614

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Mua bán, xuất nhập khẩu nông sản (hạt điều, cà phê))

4620

2. Chế biến và bảo quản rau quả
Chi tiết: Chế biến hạt điều, mì, tiêu, cà phê

1030(Chính)

3. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

4. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

5. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHƯỚC 
BÌNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUOC BINH IMPORT EXPORT 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0971556574
Email: Dieuphuocbinh@gmail.com

Fax:
Website:
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2 NGUYỄN 
HUY HẢI

Việt 
Nam

Tổ 2, Ấp 2, Xã Lộc 
Thái, Huyện Lộc 
Ninh, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

6.800.000.000 68,000 070089009197

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       070089009197
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Tổ 2, Ấp 2, Xã Lộc Thái, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 2, Ấp 2, Xã Lộc Thái, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HUY HẢI Nam

09/08/1989 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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